
 Giá chưa có 

VAT (đồng) 
Văn bản đăng ký công bố giá  Ghi chú 

Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               35.000   

Đất san lấp 

(K98)
m3

2

Cát nền san 

lấp

(cát pha sỏi)

m3             115.000   

Theo Văn bản số 01/2024/TBC-HT 

ngày 23/05/2024 của Công ty TNHH 

MTV Hưng Thịnh Quảng Trị

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH MTV 

Hưng Thịnh Quảng Trị

Phường 3 và phường Đông 

Lương, Thành phố Đông Hà

Khai thác theo hình thức tận thu 

cát nạo vét, khơi thông dòng chảy 

- Bãi tập kết tại số 668 đường 

Điện Biên Phủ, thành phố Đông 

Hà

Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               35.000   

Đất đắp nền 

đường (K98)
m3

Đất san nền m3               45.000   

Đất K95 m3               50.000   

Đất K98 m3               55.000   

Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               45.000   

Đất san lấp 

(K95)
m3               50.000   

Đất san lấp 

(K98)
m3               55.000   

6
Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               34.000   

Theo Văn bản số 11/CV-NK ngày 

01/6/2023 của Công ty cổ phần xây 

dựng Nguyên Khang

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty cổ phần xây 

dựng Nguyên Khang
Hồ Dục Đức, xã Vĩnh Sơn

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

7
Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               40.909   

Theo Văn bản số 22/CV-KSQT ngày 

02/6/2023 của Công ty cổ phần 

Khoáng sản Quảng Trị - Xí nghiệp 

khai thác SCC

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty cổ phần 

Khoáng sản Quảng Trị - 

 Xí nghiệp khai thác 

SCC

Mỏ đá xã Vĩnh Hòa Đất có sẵn tại địa điểm khai thác

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU SAN LẤP THÁNG 7 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Công bố số: 2054/CB - SXD ngày  09/8 /2024 của Sở Xây dựng)

TT Loại vật liệu
Đơn vị 

tính

Thông tin về giá

Đơn vị khai thác Địa điểm khai thác Ghi chú

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Theo Văn bản số 01/BC-AT ngày 

19/03/2024 của Công ty TNHH An 

Thịnh

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH An 

Thịnh

Hồ Trung Chỉ, phường Đông 

Lễ

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

HUYỆN TRIỆU PHONG

3

Theo Văn bản số 01/BC-VLSL/SXD 

ngày 17/03/2024 của Công ty TNHH 

MTV Vũ Linh Quảng Trị

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH MTV 

Vũ Linh Quảng Trị

Hồ chứa nước Triệu Thượng 

1, Triệu Thượng 2, xã Triệu 

Thượng

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

4

Theo Văn bản số 02/BG-ML/2024 

ngày 10/4/2024 của Công ty TNHH 

xây dựng Mạnh Linh

Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển

Công ty TNHH xây 

dựng Mạnh Linh

Mỏ đất Triệu Thượng, xã 

Triệu Thượng
Đất có sẵn tại địa điểm khai thác

HUYỆN GIO LINH

5

Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày 

16/7/2024 của Công ty Cổ phần 

Thành An

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty cổ phần Thành 

An

 - Hồ Kinh Môn

 - Hồ Hà Thượng

 - Hồ Trúc Kinh

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

HUYỆN VĨNH LINH



 Giá chưa có 

VAT (đồng) 
Văn bản đăng ký công bố giá  Ghi chú 

TT Loại vật liệu
Đơn vị 

tính

Thông tin về giá

Đơn vị khai thác Địa điểm khai thác Ghi chú

Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               45.000   

Đất san lấp 

(K95)
m3               50.000   

Đất san lấp 

(K98)
m3               55.000   

Đất san lấp m3               35.000   

Đất san lấp 

(K90)
m3               40.000   

Đất san lấp 

(K95; K98)
m3               45.000   

Đất san lấp m3               35.000   

Đất san lấp 

(K90)
m3               40.000   

Đất san lấp 

(K95; K98)
m3               45.000   

11 Đất san lấp m3               23.000   

Theo Văn bản số 04/CV-TS ngày 

14/4/2024 của Công ty cổ phần đầu 

tư và phát triển Tam San

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty cổ phần đầu tư 

và phát triển Tam San
Mỏ đá xã Hải Lệ Đất có sẵn tại địa điểm khai thác

Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               41.162   

Đất san lấp 

(K95-K98)
m3               50.353   

Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               45.000   

Đất san lấp 

K95
m3               50.000   

Đất san lấp 

K98
m3               55.000   

Vật liệu cát 

san lấp
m3               80.000   

Vật liệu sỏi m3             130.000   

15 Đất san lấp m3               52.000   

Theo Văn bản số 01/TB-AS ngày 

08/1/2024 của Công ty TNHH Anh 

Sơn Quảng Trị

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH Anh 

Sơn Quảng Trị

Hồ Nghĩa Hy - thị trấn Cam 

Lộ

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

8

Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày 

16/7/2024 của Công ty Cổ phần 

Thành An

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty cổ phần Thành 

An
Hồ La Ngà

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

HUYỆN HẢI LĂNG

9

Theo Văn bản số 06/CBG-GFC ngày 

26/4/2024 của Công ty cổ phần đầu 

tư công nghệ môi trường GFC

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty cổ phần đầu tư 

công nghệ môi trường 

GFC

Hồ Khe Rò 1,3, thôn Xuân 

Lâm, xã Hải Lâm

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

10

Theo Văn bản số 06/CBG-GDS ngày 

26/4/2024 của Công ty TNHH 

GoldenSand

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH 

GoldenSand
Mỏ đất xã Hải Trường Đất có sẵn tại địa điểm khai thác

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

12

Theo Văn bản số 02/2024/TBG-TT 

ngày 12/03/2024 của Công ty TNHH 

MTV Toàn Thịnh Quảng Trị

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH MTV 

Toàn Thịnh

Mỏ đất xã Hải Lệ 1
Đất có sẵn tại địa điểm khai thác

HUYỆN CAM LỘ

13

Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày 

16/7/2024 của Công ty Cổ phần 

Thành An

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

 Công ty Cổ phần 

Thành An

 - Hồ Nghĩa Hy

 - Hồ Tân Kim

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

14

Theo Văn bản số 01/BC-VLSL/SXD 

ngày 09/05/2024 của Công ty TNHH 

Anh Sơn Quảng Trị

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH Anh 

Sơn Quảng Trị

Suối 1, đoạn qua xã Cam 

Tuyền, huyện Cam Lộ

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét khơi thông dòng chảy - 

 Bãi tập kết tại xã Cam Tuyền, 

huyện Cam Lộ



 Giá chưa có 

VAT (đồng) 
Văn bản đăng ký công bố giá  Ghi chú 

TT Loại vật liệu
Đơn vị 

tính

Thông tin về giá

Đơn vị khai thác Địa điểm khai thác Ghi chú

16
Đất san lấp 

(K85-K90)
m3               40.909   

Theo Văn bản số 04/2023 ngày 

01/6/2023 của Công ty TNHH MTV 

Ford Ben

 Giá chưa bao gồm chi 

phí xúc lên phương tiện 

vận chuyển 

Công ty TNHH MTV 

Ford Ben

 - Hồ Đá Lã, xã Cam Thủy; 

 - Hồ Hiếu Nam, xã Cam Hiếu

Khai thác theo hình thức tận thu 

đất nạo vét lòng hồ

17 Đất san lấp m3               38.000   

Theo Văn bản số 25/MH ngày 

01/9/2023 của Công ty TNHH Minh 

Hưng

 Giá đã bao gồm chi phí 

xúc lên phương tiện vận 

chuyển 

Công ty TNHH Minh 

Hưng

Mỏ đá Nam khối A - Tân Lâm

Km28 - Quốc lộ 9, thôn 

Thượng Lâm, xã Cam Thành

Đất có sẵn tại địa điểm khai thác

Ghi chú: 

- Thông tin về giá vật liệu san lấp căn cứ theo văn bản đăng ký công bố giá của các đơn vị, được đính kèm theo phụ lục này.

- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tham khảo thông tin về đơn vị khai thác vật liệu san lấp để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật 

tư, khối lượng sử dụng vật liệu, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp 

giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 

- Đối với các địa điểm khai thác theo hình thức tận thu vật liệu nạo vét lòng hồ, nạo vét khơi thông dòng chảy, tình trạng khai thác vật liệu phụ thuộc thời tiết, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện khảo 

sát thực tế trước khi sử dụng thông tin về giá để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Đơn giá vật liệu đất san lấp tính trên phương tiện vận chuyển.


